
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu phố 5, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

19/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SXTMDV TOÀN THẮNG

3502486727

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất công trình xây dựng 

4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, xe thi công cơ 
giới loại mới và loại đã qua sử dụng. 

4511

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe động cơ khác 

4530

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn gạo 

4631

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn yến sào và các sản phẩm từ yến sào 

4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (Rượu, bia); Bán buôn đồ 
uống không có cồn 

4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự 

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SXTMDV TOÀN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0899777979
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn thiên nhiên dầu nhờn, dầu bôi trơn như: 
than đá, than củi, than cốc, gỗ theien nhiên, naphtha, diesel 
nhiên liệu, xăng dầu nhiên liệu, dầu hoả; dầu mỡ nhờn, xăng 
dầu tinh chế; Bán buôn than bùn. 

4661

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng. 

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn phân bón. 

4669

18. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi chim Yến 

0149

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Dạy ngoại ngữ; Luyện viết chữ đẹp; Dạy kèm (gia 
sư); Đào tạo kỹ năng sống; Bồi dưỡng văn hóa (Doanh nghiệp 
chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép của Sở Giáo dục và 
Đào tạo). 

8559

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học. 

8560

21. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho 
thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che. 
hoạt động câu cá giải trí. 

9329

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động 
sản, dịch vụ nhà đất; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động 
sản; Quản lý bất động sản. Dịch vụ quản lý vận hành nhà 
chung cư. 

6820

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật các thứ tiếng (tiếng Anh, Hoa, Pháp, Nga) 

7490

25. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê ô tô; Cho thuê xe cơ giới, xe tải 

7710

26. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ yến sào và các sản phẩm từ yến sào 

4719

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (trà, cà phê, nước ngọt, nước khoáng…) 

4723
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28. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước 

4724

29. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

30. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến yến sào; 

1079

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 

1104(Chính)

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Vận tải hàng 
hoá đường bộ bằng xe container siêu trường, siêu trọng; Vận 
tải hàng hoá đường bộ bằng xe kéo rơ moóc 

4933

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương 
tự; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có 
kinh doanh du lịch, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh 
doanh du lịch, bãi cắm trại và khu du lịch sinh thái; 

5510

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. 

5610

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia; Bán đồ giải khát (nước ngọt, sinh tố, 
hoa quả, trà, cà phê...); Bán đồ uống có cồn (rượu, bia), đồ 
uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước 
tinh khiết). 

5630

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

39. Đại lý du lịch 7911

40. Điều hành tua du lịch 7912

41. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

42. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, vệ sinh kho hàng; bồn bể 
chứa và các công trình khác 

8129

43. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

44. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photocopy, đánh máy vi tính; 

8219

45. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

46. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HẢI

Việt 
Nam

Ấp Chợ, Xã Thành 
Triệu, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

2.000.000.000 80,000 083077001546

47. Thu gom rác thải không độc hại
( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 

3811

48. Thu gom rác thải độc hại
( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 

3812

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 

3821

50. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 

3822

51. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
( Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) 

3900

52. Xây dựng nhà để ở 4101

53. Xây dựng nhà không để ở 4102

54. Xây dựng công trình đường bộ 4212

55. Xây dựng công trình thủy 4291

56. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

57. Phá dỡ 4311

58. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp , tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng); 

4312

59. Lắp đặt hệ thống điện 4321

60. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

61. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGÔ THỊ 
NGỌC 
THIỆN 

Việt 
Nam

Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

500.000.000 20,000 082181013895 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083077001546
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố  Trảng Lớn, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HẢI Nam

09/11/1977 Kinh Việt Nam

20/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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